
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA THÁM 

  

ÔN TẬP CUỐI NĂM – LỚP 1 

MÔN TIẾNG VIỆT – SỐ 2 (Thời gian: 40 phút) 

Đọc thành tiếng:   ……    Đọc hiểu:……                         Đọc: .…….  

 

Chính tả: ………..              Bài tập: ……..                        Viết: ……..  

Điểm  

 

 

1. Đọc thành tiếng (6 điểm): GV cho học sinh đọc 1 đoạn trong các bài đọc ở 

SGK Tiếng Việt 1 – tập 2 (hoặc lựa chọn các văn bản ngoài SGK để học sinh đọc) 

2. Đọc hiểu (4 điểm): 

                                            Hoa đổi màu 

Hoa phù dung sở hữu ba màu trong cùng một ngày. Sáng sớm hoa có màu 

trắng ngần. Trưa  hoa có màu hồng phấn. Lúc chiều tà hoa có màu đỏ thắm. Hoa 

héo tàn vào cuối ngày. 

Hoa phù dung có vẻ đẹp dịu dàng và mong manh. Cánh hoa mỏng, mềm 

mại, xốp nhẹ. Khi nở, hoa xòe to như cái bát. Hoa phù dung nở liên tục từ khi 

sương giáng đến hết mùa đông. 

                                                                            (Theo Khoahoc.tv) 

* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Trong một ngày, hoa phù dung sở hữu mấy màu? 

A. Hai màu                    B. Ba màu                       C. Bốn màu 

Câu 2: Hoa có vẻ đẹp như thế nào?  

A. Dịu dàng và mong manh 

B. Chói lọi và thơm ngát 

C. Mong manh và quyến rũ 

Câu 3: Cánh hoa như thế nào? 

A. Cánh hoa mỏng. 

B. Cánh hoa mềm mại. 

C. Cánh hoa mỏng, mềm mại, xốp nhẹ. 

 

 



Câu 4: Bài đọc trên có mấy câu? 

A. 7 câu 

B. 8  câu 

C. 9 câu 

3. Chính tả (6 điểm): Giáo viên đọc cho học sinh viết 

 Mùa đông đi qua, thỏ xám hội ngộ với ong vàng tại khu rừng nhỏ. Hai bạn 

mừng rỡ nắm tay, hỏi han nhau. Trên bãi cỏ non xanh, đôi bạn cùng nhau nhảy 

múa và ca hát.  

4. Bài tập (4 điểm): 

Bài 1: Điền âm đầu hoặc vần thích hợp  vào chỗ chấm: 

a. Điền ng hay ngh: 

                 ….iên cứu                                    ……ày lễ 

b. Điền iên  hay iêng 

               trống ch………                       cô t…….             

Bài 2: Nối ô chữ để tạo thành câu hoàn chỉnh: 

Giàn mướp  cây cối đâm chồi nảy lộc. 

   

Mùa xuân  tung tăng cắp sách tới trường. 

   

              Chúng em  đã ra hoa màu vàng. 

 

Bài 3: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ …. để hoàn thiện câu:  

xin lỗi, cảm ơn, chúc mừng, hạnh phúc. 

a. Lan nói lời ……………… khi được bạn bè giúp đỡ. 

b. Có nhiều bạn bè tốt chúng ta thấy ………  

Bài 4:  Sắp xếp các từ sau thành câu và viết lại:  

thích/ bé/ công viên/ đi chơi/ vào ngày nghỉ 

………………………………………………………………………………… 

              

   


